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QUYÉT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số

07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số
43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn

ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Tài chính và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng

02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản
cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành của Bộ
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trưởng Bộ Tài chính trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư

xây dụng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải

quan; Quyết định số 2219/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về việc tổ chức, triển khai hoạt động của Cục Hải quan;

Căn cú Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ về quản lý, sử

dụng tài chính, tài sản, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành

chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài vụ - Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng máy

móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan và các Phụ lục quy

định cụ thể đối với một số máy móc, thiết bị chuyên dùng, bao gồm:

1. Phụ lục I. Một số quy định cụ thể đối với máy soi hàng hoá, hành lý.

2. Phụ lục II. Một số quy định cụ thể đối với máy soi container.

3. Phụ lục III. Một số quy định cụ thể đối với hệ thống cân ô tô.

4. Phụ lục IV. Một số quy định cụ thể đối với hệ thống camera giám sát hải

quan và phòng quan sát camera.

5. Phụ lục V. Một số quy định cụ thể đổi với máy phát hiện phóng xạ cá

nhân, cầm tay.

xạ.

6. Phụ lục VI. Một số quy định cụ thể đối với hệ thống cổng phát hiện phóng

7. Phụ lục VII. Một số quy định cụ thể đối với máy móc, thiết bị chuyên

dùng phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua

biên giới, phòng chống ma tuý.

8. Phụ lục VIII. Danh mục các biểu mẫu.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết
định số 3104/QĐ-TCHQ ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng

cục Hải quan về việc ban hành Quy định về chế độ quản lý, sử dụng máy móc,

thiết bị chuyên dùng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các

đơn vị thuộc Cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Cục trưởng (để chi đạo);
Cục Kế hoạch Tài chính - BTC (để báo cáo);

Website Hải quan;

- Lưu: VT, TVQT (026).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

BỘ TẢI CHÌNH Ư

Luu Mạnh Tưởng
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QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan

(Ban hành kèm theo Quyết định sốLQĐ-CHQ ngày 11tháng 10 năm 2025
1615

của Cục trưởng Cục Hải quan)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc theo dõi, quản lý, xử lý và các quy định chung

về sử dụng đối với tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng do cơ quan Hải quan

quản lý, sử dụng và máy móc, thiết bị chuyên dùng đi thuê, được cho mượn, được

cho phép khai thác sử dụng chung, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải

quan: máy soi hàng hoá, hành lý; máy soi container; hệ thống giám sát bằng seal

định vị điện tử; hệ thống cổng phát hiện phóng xạ; hệ thống camera giám sát hải

quan; phòng quan sát camera; máy phát hiện phóng xạ cá nhân, cầm tay; hệ thống
cân ô tô; các thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan khác theo tiêu

chuẩn, định mức do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành.

b) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống buôn lậu,

vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới, phòng chống ma túy: các loại máy

phát hiện ma túy; vali thuốc thử ma túy; đèn chiếu xa, ống nhòm ngày; ống nhòm

đêm; máy quay hồng ngoại tầm xa; máy quay kỹ thuật số và các thiết bị phục vụ

công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới,
phòng chống ma túy khác theo tiêu chuẩn, định mức do Cục trưởng Cục Hải quan

ban hành.

c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phân tích, phân loại,

kiểm định: các loại thiết bị chuẩn bị mẫu chuyên dùng, các loại máy đo, phân tích

và các thiết bị phục vụ công tác phân tích, phân loại, kiểm định khác theo tiêu

chuẩn, định mức do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành.
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2. Quy chế này không điều chỉnh các nội dung sau:

a) Xe ô tô chuyên dùng: thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, sử

dụng xe ô tô do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành.

b) Vũ khí, công cụ hỗ trợ: thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý,

sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử

dụng chó nghiệp vụ do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành.

c) Tàu, ca nô tuần tra, kiểm soát hải quan: thuộc phạm vi điều chỉnh của

Quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thuỷ ngành Hải

quan do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành.

d) Các máy móc, thiết bị chuyên dùng khác không thuộc quy định tại khoản

1 Điều này: Các đơn vị có thể vận dụng quy định tại quy chế này để xây dựng quy

chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị.

đ) Việc quản lý nghiệp vụ, khai thác sử dụng gắn với quy trình nghiệp vụ

kiểm tra, giám sát hải quan, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép

qua biên giới, phòng chống ma túy, phân tích, phân loại, kiểm định và kiểm tra,

đánh giá tình hình sử dụng các máy móc, thiết bị chuyên dùng tại khoản 1 Điều

này: thực hiện theo quy định tại các quy trình nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền
ban hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Cục Hải quan

được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công tại khoản 1 Điều 1 Quy chế

này.

1. Các đơn vị chuyên môn là các đơn vị tại trung ương thuộc Cục Hải quan

được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ, mua sắm, trang bị, tiếp nhận viện trợ, kiểm

tra, quản lý tài sản.

2. Đơn vị trực tiếp quản lý tài sản là các đơn vị được giao nhiệm vụ hạch

toán, quản lý tài sản, gồm: Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm định

Hải quan và các Chỉ cục Hải quan khu vực thuộc Cục Hải quan.

3. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản: các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp

khai thác, sử dụng tài sản trong hoạt động nghiệp vụ thuộc và trực thuộc các đơn

vị trực tiếp quản lý tài sản.
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4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan

được giao quản lý, sử dụng tài sản (sau đây gọi là công chức Hải quan).

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải thực hiện theo

quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 đã được sửa đổi,

bổ sung theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công); Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Cục Hải quan. Trường hợp các văn bản này

được điều chỉnh, bổ sung, thay thế, các đơn vị chủ động cập nhật và thực hiện

theo văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế.

2. Tài sản được trang bị, sắp xếp đúng tiêu chuẩn định mức, đúng mục đích,

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị tiếp nhận

sử dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Các đơn vị trực tiếp quản lý tài sản có trách nhiệm quản lý tài sản, kiểm

tra, giám sát tình trạng tài sản và việc sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý để

kịp thời xử lý khi:

a) Tài sản gặp sự cố, hư hỏng.

b) Có thay đổi nhu cầu sử dụng, quy trình nghiệp vụ.

c) Có vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản.

4. Các đơn vị, công chức Hải quan được giao sử dụng tài sản có trách nhiệm

sử dụng tài sản đúng mục đích, công năng và quy trình của nhà sản xuất, đúng

quy trình nghiệp vụ Hải quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo vệ, bảo

quản tài sản để luôn có phương tiện kỹ thuật tốt phục vụ công tác.

5. Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc khai thác, sử dụng máy móc,

thiết bị chuyên dùng phải tuân thủ các nguyên tắc về quản lý, sử dụng tài sản được

quy định tại Quy chế này.

6. Nghiêm cấm: việc trang bị không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức

gây lãng phí; trang bị nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sai quy định,
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sai quy trình nghiệp vụ Hải quan, quy trình vận hành của nhà sản xuất gây hư

hỏng, thất thoát tài sản; cố ý làm hư hỏng tài sản; không quản lý, buông lỏng quản

lý dẫn đến hư hỏng, mất mát tài sản.

Chương IІ

MUA SẢM, THUÊ, TIÉP NHẬN VIỆN TRỢ, CHO, BIỂU, TẶNG,
CHUYỂN GIAO MÁY MÓC, THIÉT BỊ CHUYÊN DÙNG

Điều 4. Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Việc mua sắm tài sản công là máy móc, thiết bị chuyên dùng thực hiện

theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và các quy định của Bộ

Tài chính, Cục Hải quan.

2. Việc mua sắm tài sản công là vật tư tiêu hao của các loại máy móc, thiết

bị chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 186/2025/NĐ-

CP và các quy định của Bộ Tài chính, Cục Hải quan.

3. Quy định về bàn giao, tiếp nhận tài sản:

a) Đối với các máy móc, thiết bị phải dán tem hiệu chuấn theo quy định của

pháp luật về đo lường, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm phải tổ chức hiệu

chuẩn lần đầu trước khi bàn giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

b) Khi bàn giao, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm có trách nhiệm bàn

giao đầy đủ tài sản, các vật tư, thiết bị đi kèm tài sản (nếu có) và hồ sơ hình thành

tài sản cho đơn vị trực tiếp quản lý gồm:

Hợp đồng muaua sắm (đối với tài sản mua sắm tại Cục Hải quan): 01 bản sao y;

Hóa đơn bán hàng: 01 bản sao y (nếu có tại thời điểm bàn giao);

Phiếu bảo hành hoặc tài liệu chứng nhận việc bảo hành: 01 bản chính;

Tem/giấy chứng nhận hiệu chuẩn đối với tài sản phải hiệu chuẩn theo quy

định về đo lường: 01 bản chính;

Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng;

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

c) Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được thực hiện tại nơi lắp đặt tài sản giữa

các bên gồm: nhà thầu cung cấp tài sản, đơn vị mua sắm, đơn vị trực tiếp quản lý

mo
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và đơn vị trực tiếp sử dụng. Biên bản bàn giao theo Mẫu số 05 Phụ lục VIII ban

hành kèm theo Quyết định này và phải có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của các bên

tham gia.

4. Trường hợp mua sắm tại Cục Hải quan, trong vòng 30 ngày kể từ ngày

bàn giao, lắp đặt tài sản, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm thông báo kết quả

mua sắm tài sản cho đơn vị trực tiếp quản lý tài sản. Nội dung thông báo gồm:

Danh mục tài sản đã thực hiện mua sắm (chủng loại, ký mã hiệu, số lượng,

xuất xứ);

Nguyên giá của tài sản (đã xác định theo quy định tại Thông tư 23/2023/TT-

BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao

mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do

Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phẩn vốn nhà nước tại

doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ susung nếu có);

Thời gian đưa vào sử dụng, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, trách nhiệm

bảo hành;

Thông báo được gửi kèm hoá đơn bán hàng (nếu chưa giao cho đơn vị trực

tiếp quản lý tại thời điểm bàn giao) và các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

5. Trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng kể từ thời điểm hoàn

thành bàn giao, tiếp nhận tài sản:

a) Đối với các loại máy móc, thiết bị phải thực hiện đăng ký, đăng kiểm,

cấp phép sử dụng theo quy định của pháp luật, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản phải

thực hiện các thủ tục để được cơ quan chức năng cấp phép. Chi phí có liên quan

để đưa tài sản vào hoạt động được hạch toán vào nguyên giá tài sản theo quy định

của Bộ Tài chính.

b) Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài sản có trách nhiệm phê duyệt

quyết định sắp xếp tài sản trong nội bộ đơn vị. Nội dung Quyết định sắp xếp bao

gồm: danh mục tài sản sắp xếp (tên, chủng loại, ký mã hiệu, số lượng, xuất xứ,

nguyên giá, thời gian đưa vào sử dụng, thời gian bảo hành, thời hạn của các loại

giấy phép có liên quan nếu có); đơn vị/ công chức Hải quan được giao quản lý, sử

dụng tài sản và trách nhiệm đi kèm.

Trường hợp mua sắm tại đơn vị trực tiếp quản lý tài sản, trong vòng 30

ngày kể từ bàn giao tài sản, bộ phận được giao nhiệm vụ mua sắm tại đơn vị trực










































































































































